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I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
· Họ tên: NGUYỄN THỊ THU HÀ
· Sinh ngày, tháng, năm:          21/ 4/ 1982                          Giới tính: nữ

· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc Sỹ

· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Giảng dạy môn Tiếng Anh 
     - Chức vụ, đơn vị công tác: Giảng viên – Tổ Anh văn – Khoa KHCB

II. NỘI DUNG

1. Thực trạng 

- Ngày nay, với sự phát triển và hội nhập thì Tiếng Anh không còn là một môn học xa lạ đối với Sinh viên (SV) ở Việt Nam (VN). Tuy nhiên, vẫn còn không ít SV chưa ý thức được tầm quan trọng của Tiếng Anh, hoặc đã biết nhưng không cố gắng nên vẫn chưa có thái độ học tập đúng đắn, hời hợt và không hứng thú với bộ môn này nhất là SV các ngành kỹ thuật. Đã có rất nhiều bài viết về thực trạng này của SV ở VN, xuất phát từ những lí do chủ quan và khách quan như: 
· Sự khác nhau trong cách giảng dạy ở bậc phổ thông và Đại học: Đối với cấp học phổ thông, phương pháp thường thấy là chủ yếu thầy cô giảng và đọc cho học sinh ghi chép, ít có giờ thảo luận và trao đổi trong quá trình học. Ở đại học: Các thầy cô giáo chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn sinh viên tìm kiếm tài liệu và nghiên cứu, những lời giảng của các thầy cô chỉ mang tính chất gợi ý, và hướng dẫn sinh viên thảo luận, tự nghiên cứu viết tiểu luận... còn chủ yếu dựa vào khả năng tự tiếp thu, tự nghiên cứu và sử lý kiến thức của sinh viên đối với bài học đó.

· Mất căn bản ngữ pháp, vốn từ vựng không có, phát âm sai,…dẫn đến việc SV ngại giao tiếp và không thích học.

· Giáo trình giảng dạy không phù hợp với trình độ SV: SV không tiếp thu được gây khó khăn cho người học và người dạy,…

- Đối với SV Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM nói riêng, khi người viết tham gia giảng dạy Tiếng Anh tại Trường thì nhận thấy rằng trình độ Tiếng Anh của SV rất thấp, mất căn bản Tiếng Anh, thái độ học tập hời hợt, học một cách bị động và đối phó. Bên cạnh đó, giáo trình được sử dụng là TOEIC – là tài liệu để luyện thi nên đòi hỏi SV phải có kiến thức cơ bản mới có thể học được. Hai kỹ năng được học ở tài liệu này là: Listening và Reading. Trong kĩ năng Listening có một số phần ( Part 2, 3, 4) rất khó đối SV vì các em khi học ở bậc phổ thông thì không được học nhiều kĩ năng này. Với kĩ năng Reading thì vốn từ chủ yếu là chuyên về kinh tế thương mại, nên càng làm cho SV khó tiếp thu và không tạo được sự tương tác giữa người học và người dạy.
- Đến năm học 2017-2018, Bộ môn Tiếng Anh đã đổi qua giáo trình American English File 2 ( Second Edition – Oxford), học 7 Units trong 60 tiết. Mỗi Unit bao gồm 04 kĩ năng (Listening, Speaking, Reading, Writing). Đối với giáo trình này, các chủ đề và từ vựng liên quan đến những chủ đề gia đình, xã hội, quen thuộc và gần gũi với SV. Do đó, giúp SV có hứng thú hơn trong giờ học.
Sau khi áp dụng giáo trình này được 01 học kì, người viết thấy được thái độ học tập tích cực từ người học, thấy được sự tương quan giữa giáo trình giảng dạy và thái độ học tập của SV và đây cũng là chủ đề của bài viết này.
 2. Phương pháp giải quyết thực trạng, kết quả và khả năng ứng dụng
2.1 Giải pháp:

- Với giáo trình American English File 2 (Second Edition – Oxford) bao gồm 04 kĩ năng ( Nghe, Nói, Đọc, Viết), người viết đưa ra một số giải pháp đã áp dụng như sau:
· Kĩ năng Listening: Với kĩ năng này, mục tiêu của Giảng viên (GV) muốn cho SV làm quen với cách đọc, cách phát âm chứ không chú trọng vào việc SV phải nghe hiểu bài nói gì. Do đó, trước khi SV bắt đầu nghe nội dung trong từng Unit, GV hướng dẫn SV làm quen với một số từ vựng liên quan đến chủ đề, cách phát âm của từ bằng cách sử dụng từ điển. Sau đó cung cấp cho SV phần tapescript để SV đọc và hiểu nội dung. Khi SV đã đọc qua phần tapescript thì việc nghe cũng dễ dàng hơn, nghe được nhiều từ hơn nên rất hứng thú và tích cực nghe. Vì thời gian trên lớp có giới hạn nên GV hướng dẫn SV về nhà nghe thêm nhiều lần nhưng không sử dụng tapescript, vừa để luyện cách phát âm vừa luyện thêm kĩ năng nghe hiểu và đoán từ vựng.
· Kĩ năng Speaking: GV chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ và hướng dẫn SV thuyết trình theo từng chủ đề của bài để SV có thể phát huy được khả năng sáng tạo, khả năng làm việc nhóm và khả năng giao tiếp.

· Kĩ năng Reading: Trước khi vào bài đọc, GV đưa ra một số câu hỏi về cá nhân liên quan đến chủ đề của bài, đồng thời cung cấp thêm một số từ vựng để SV thảo luận hoặc trả lời nhằm mục đích tạo sự hứng thú và làm cho SV muốn đọc bài hơn. Sau đó dẫn SV vào bài đọc và hướng dẫn SV sử dụng 02 kĩ năng cần thiết trong bài đọc là Skimming và Scanning, cách tra từ mới trong bài, giải thích một số cấu trúc ngữ pháp có liên quan để SV hiểu rõ nội dung và ngữ cảnh của bài. Sau đó kiểm tra khả năng đọc hiểu bằng cách yêu cầu Sv trả lời các câu hỏi trong bài. Đôi khi GV cũng đặt thêm một số câu hỏi ở ngoài để SV vận dụng từ vựng hoặc cấu trúc đã học ở trên. 

· Kĩ năng Writing: Sau khi đã học xong phần Listening và Reading trong từng bài, GV yêu cầu SV viết một đoạn văn (paragraph) liên hệ đến bản thân bằng cách sử dụng những từ vựng, những cấu trúc ngữ pháp đã học. 

2.2 Kết quả và khả năng ứng dụng
Trong học kỳ vừa qua, người viết đã tham gia giảng dạy cho SV của Khóa 17 Hệ Cao Đẳng chính quy. Khi áp dụng một số phương pháp trên thì có một số nhận xét như sau:

· Như đã nói ở đầu bài viết, các chủ đề trong bài học liên quan đến gia đình, xã hội nên rất gần gũi với SV, làm cho SV rất hứng thú và tích cực tham gia các hoạt động của GV đưa ra trong giờ học.
· Với kĩ năng Listening: SV cảm thấy đây không còn là kĩ năng khó, không bị áp lực phải nghe hiểu toàn bộ bài, SV được cung cấp tapescript nên việc nghe và đoán từ cũng dễ dàng hơn nên rất hứng thú và hợp tác với GV.

· Speaking: Khi cho SV thực hành kĩ năng này, mục đích là muôn SV tự tin hơn để nói Tiếng Anh. Nhưng kết quả ngoài mong đợi, ngoài việc nói Tiếng Anh SV còn cho thấy sự sáng tạo, chịu khó tìm hiểu đầu tư cho bài làm của nhóm.
· Reading: Nội dung trong bài đọc không quá phức tạp, từ và cấu trúc dễ hiểu. Khi SV nắm được phương pháp đọc hiểu thì tích cực tham gia phát biểu, trả lời câu hỏi nhiều hơn. 
· Writing: khi Sv được hướng dẫn sử dụng từ vựng đã học và dùng những cấu trúc ngữ pháp đơn giản để viết thì rất thích thú. Sau khi học xong 60 tiết thì Sv có thể viết được một đoạn văn khoảng từ 50 – 70 từ.
3. Một số đề xuất khác:
- Nhà Trường kiểm tra lại các phòng học về âm thanh, thiết bị, máy chiếu để việc dạy và học Tiếng Anh được tốt hơn. 

- Việc cập nhật giáo trình mới phù hợp với xu hướng của xã hội và phù hợp với trình độ của SV là rất cần thiết. Tuy nhiên, trong thời gian tham gia giảng dạy tại Trường, người viết cảm thấy đây lại là vấn đề khá phức tạp và khó khăn nên thiết nghĩ cần có chủ trương hoặc quy định thời gian sử dụng một giáo trình là bao lậu để từ đó Khoa hoặc Bộ môn có cơ sở để thay đổi và tránh những trường hợp như trên.
- Hiện tại trường đã có SV ngành Ngôn ngữ Anh, bên cạnh việc tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh là sân chơi cho SV, Nhà Trường nên tổ chức thêm một số các hoạt động khác như : tổ chức trại Xuân cho SV của Trường, lễ hội chào mừng ngày Nhà Giáo VN, ngày thành lập Trường,…để SV có dịp tìm hiểu, giao lưu và giới thiệu về văn hoá, đặc thù của chuyên ngành mình đang học. 
4. Kết luận:
Theo khảo sát chung thì Tiếng Anh đối với SV là một môn học không hề dễ, để SV quan tâm và hứng thú trong việc học Tiếng Anh thì càng không đơn giản. Trong đó, giáo trình giảng dạy cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho SV có thái độ học tập đúng đắn hơn. Qua bài báo cáo này, người viết mong rằng sẽ phần nào giúp SV có động lực và nắm được các phương pháp học về các kỹ năng  một cách hiệu quả hơn, và cũng phần nào góp phần xây dựng Trường phát triển hơn.
	 Bộ phận/Đơn vị áp dụng
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm

     Người viết sáng kiến


	
	


5

